     

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH hai thành viên Thực phẩm Lý tưởng Việt Nam Đại diện: 

Vũ Hoài Thu

	Số 479 đường Bạch Đằng, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0989.669.523
	Chuyên cung cấp chà bông (ruốc) nấm hương, nem nấm, giò, pate nấm. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hợp tác xã Nấm Nghĩa Minh 

Đại diện: 

Trần Sỹ Hùng
	Xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0904.689.687
	Chuyên cung cấp nấm sò nâu (nấm bào ngư nâu), nấm linh chi đỏ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Oanh
Đại diện: 

Nguyễn Thị Oanh
	Xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0339.859.135
	Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm rượu gạo men bắc. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	 Hợp tác xã nông nghiệp Tân Minh 
Đại diện:

Phạm Văn Phúc
	Xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0967.199.371
	Chuyên trồng và cung cấp sản phẩm rau muống, cải bó xôi, xà lách xoăn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh bánh mứt kẹo Đỗ Thế Gia 

Đại diện: 

Trần Quốc Thắng
	Số 264 Võ Chí Công, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0904.128.687
	Chuyên cung cấp sản phẩm bánh cốm, bánh dẻo, bánh nướng nhân cốm. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hộ kinh doanh Thanh Vân
Đại diện: 

Nguyễn Thanh Hải
	Số 5 ngách 514/16 Thụy Khê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0974.513.071
	Chuyên cung cấp sản phẩm bánh chả, bánh dẻo, bánh nướng nhân thập cẩm. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hộ kinh doanh cơ sở bánh trung thu Ba Thể
Đại diện: 

Vũ Văn Phú
	Số 594 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0975.269.529
	Chuyên sản xuất và cung cấp bánh dẻo, bánh nướng nhân thập cẩm. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hợp tác xã Nông nghiệp Vân Nam 

Đại diện: 

Doãn Văn Thắng
	Xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội 

ĐT: 0912.881.963
	Chuyên cung cấp dưa bao tử đóng hộp. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp Ngoãn Phương

Đại diện: 

Phạm Văn Ngoãn
	Xã Ứng Thiên, thành phố Hà Nội
ĐT: 0913.297.576
	Chuyên cung cấp giống, phân bón các loại phục vụ địa bàn xã Ứng Thiên và một số khu vực lân cận.

	2
	Cửa hàng kinh doanh gạo Hồng Lý

Đại diện: 

Nguyễn Thị Hồng
	Xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội
ĐT: 0975.938.125


	Chuyên cung cấp gạo các loại phục vụ địa bàn xã Hoài Đức và một số khu vực lân cận.

	3
	Cửa hàng kinh doanh phân bón, thức ăn chăn nuôi

Đại diện: 

Nguyễn Thị Luân


	Xã Đại Xuyên, thành phố Hà Nội
ĐT: 0972.466.139
	Chuyên cung cấp phân bón, thức ăn chăn nuôi các loại phục vụ địa bàn xã Đại Xuyên và một số khu vực lân cận.

	4
	Cơ sở kinh doanh con giống gia cầm., thủy cầm 

Đại diện: 

Nguyễn Tú Thanh
	Xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội

ĐT: 0986.926.833


	Chuyên cung cấp giống gia cầm., thủy cầm các loại phục vụ địa bàn xã Chuyên Mỹ và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ sản xuất cây giống

Đại diện: 

Nguyễn Văn Hùng
	Xã An Khánh, thành phố Hà Nội

ĐT: 0375.994.464
	Chuyên sản xuất và cung cấp giống cây ăn quả các loại phục vụ địa bàn xã An Khánh và các vùng lân cận.

	2
	Hộ trồng rau

Đại diện: 

Nguyễn Văn Quyết
	Xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội

ĐT: 0984.238.371


	Chuyên sản xuất và cung cấp rau gia vị các loại phục vụ địa bàn xã Thượng Phúc và các vùng lân cận.    

	3
	Hộ trồng rau

Đại diện: 

Dương Văn Kiên
	Xã Chương Dương, thành phố Hà Nội

ĐT: 0972.492.554
	Chuyên sản xuất và cung cấp rau, củ, quả các loại phục vụ địa bàn xã Chương Dương và các vùng lân cận.    

	4
	 Hộ trồng doanh hoa, cây cảnh

Đại diện: 

Hoàng Yến
	Xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

ĐT: 0368.700.508
	Chuyên cung cấp hoa, cây cảnh các loại phục vụ địa bàn xã Phúc Thọ và các vùng lân cận.    


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi 

Đại diện: Nguyễn Văn Tâm
	Xã Mê Linh, thành phố Hà Nội

ĐT: 0963.108.911
	Chuyên cung cấp lợn thịt, phục vụ địa bàn xá Mê Linh và một số khu vực lân cận.

	2
	Trang trại chăn nuôi 

Đại diện:
Nguyễn Văn Lập
	Xã Mê Linh, thành phố Hà Nội

ĐT: 0982.906.477
	Chuyên cung cấp vịt thương phẩm, trứng vịt, phục vụ địa bàn xã Mê Linh và một số khu vực lân cận.

	3
	Trang trại chăn nuôi 

Đại diện:
Nguyễn Văn Ngát
	Xã Mê Linh, thành phố Hà Nội

ĐT: 0977.320.197
	Chuyên cung cấp gà thịt, phục vụ địa bàn xã Mê Linh và một số khu vực lân cận.

	4
	HTX chăn nuôi trồng trọt Anh Thư 

Đại diện:
Nguyễn Bắc Chi
	Xã Suối Hai, thành phố Hà Nội

ĐT: 0974.448.464
	Chuyên cung cấp gà thả vườn, các sản phẩm nông sản khác theo mùa vụ, phục vụ địa bàn xã Suối Hai và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX sản xuất, chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh

Đại diện: 

Đồng Thị Hiền


	Xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai
ĐT: 0989.991.062


	Chuyên cung cấp sản phẩm cá mương sấy ướp riềng hồ Thác Bà Hiền Vinh. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	HTX dịch vụ nông nghiệp Bạch Hà

Đại diện: 

Nguyễn Văn Tuyến
	Xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai

ĐT: 0987.324.068


	Chuyên cung cấp sản phẩm gạo Bạch Hà. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	HTX bưởi đặc sản VietGAP Đại Minh

Đại diện: 

Nguyễn Xuân Thủy
	Xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai

ĐT: 0989.006.478
	Chuyên cung cấp sản phẩm bưởi Đại Minh. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	HTX sản xuất chế biến chè Hương Lý

Đại diện: 

Lương Ngọc Chiểu
	Xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai

ĐT: 0975.885.311


	Chuyên cung cấp sản phẩm chè xanh, chè túi lọc Hương Lý. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


Dự báo











